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Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

STT ID Họ và tên Quận Trường Điểm Thời gian Thành tích

1 1200964224 Nguyễn Ngọc Thùy Ngân Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Trần Phú 2370 1794 Vàng

2 1200486568 Lê Hà Thu Oanh Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Nguyễn An Ninh 2330 1799 Vàng

3 1201164044 Vũ Quang Minh Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Vũng Tàu 2230 1795 Vàng

4 1200384424 Nguyễn Hải Âu Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Võ Trường Toản 2180 1791 Vàng

5 1200650268 Lê Phạm Thanh Nhã Huyện Châu Đức Trường THCS Châu Đức 2090 1800 Vàng

6 85579619 Nguyễn Đình Thi Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Duy Tân 2070 1797 Vàng

7 1201169011 Lê Bảo Châu Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Duy Tân 2050 1800 Bạc

8 1202610480 Trần Thị Ngọc Anh Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Võ Trường Toản 1980 1794 Bạc

9 110266521 Nguyễn Thanh Thư Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Vũng Tàu 1970 1795 Bạc

10 1200434942 Phạm Đào Anh Thư Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Vũng Tàu 1970 1800 Bạc

11 1200782353 Nguyễn Mai Linh Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Trần Phú 1940 1800 Bạc

12 1200538980 Võ Nhật Hà My Thị xã Bà Rịa Trường THCS Nguyễn Du 1920 1800 Bạc

13 116769437 Nguyễn Ngọc Anh thư Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Nguyễn Văn Linh 1870 1800 Bạc

14 69017321 Nguyễn Thanh Mai Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Trần Phú 1870 1800 Bạc

15 1200541176 Dương Khánh Vân Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Võ Trường Toản 1860 1795 Đồng

16 1201043096 Đỗ Hà Ngọc Anh Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Nguyễn An Ninh 1850 1800 Đồng

17 1201949610 Huỳnh Anh Tuấn Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Vũng Tàu 1830 1800 Đồng

18 1201052802 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Nguyễn An Ninh 1820 1794 Đồng

19 1200417797 Trần Thanh Huyền Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Nguyễn Văn Linh 1780 1800 Đồng

20 1204137039 Trần Hoàng Phương Uyên Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Nguyễn An Ninh 1770 1800 Đồng

21 105547825 Lê Thu Uyên Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Nguyễn An Ninh 1740 1800 Đồng

22 1201702234 Nguyễn Đào Thu Quyên Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Nguyễn An Ninh 1730 1800 Đồng

23 1203895573 Lê Thị Tài Linh Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Võ Trường Toản 1670 1796 KK

24 1200731776 Nguyễn Duy Toàn Thị xã Bà Rịa Trường THCS Kim Đồng 1670 1800 KK

25 1201005977 Trần Phạm Quế Trân Thị xã Bà Rịa Trường THCS Dương Văn Mạnh 1660 1796 KK

26 1200436762 Hoàng Thị Quỳnh Tiên Huyện Châu Đức Trường THCS Châu Đức 1660 1797 KK

27 1200999668 Phạm Thị Ánh Linh Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Thắng Nhất 1640 1798 KK

28 1200883323 Phan Thùy Phương Uyên Thị xã Bà Rịa Trường THCS Kim Đồng 1640 1800 KK

29 1202052756 Lê Loan Phụng Huyện Long Điền Trường THCS Văn Lương 1640 1800 KK

30 1200519890 Tạ Hồng Ngọc Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Võ Trường Toản 1620 1800 KK

31 1204717478 Nguyễn Quốc Đức Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Ngô Sĩ Liên 1600 1796 KK

32 74404439 Bùi Thị Kim Thủy Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Huỳnh Khương Ninh 1590 1800 KK

33 1201114298 Chung Thị Hồng Ngọc Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Huỳnh Khương Ninh 1580 1800 KK

34 88984270 Đặng Minh Thư Huyện Châu Đức Trường THCS Quang Trung 1570 1800 KK

35 1200933404 Nguyễn Mạnh Dũng Thị xã Bà Rịa Trường THCS Kim Đồng 1550 1797 KK

36 1201981457 Dương Thị Trà Thành phố Bà Rịa Trường THCS Tân Hưng 1550 1797 KK
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37 1203627803 Trần Thiên Ân Huyện Tân Thành Trường THCS Phước Hoà 1540 1796 KK

38 76791541 Nguyễn Anh Khôi Thị xã Bà Rịa Trường THCS Nguyễn Du 1540 1796 KK

39 102232069 Nguyễn Hồng Nhung Huyện Xuyên Mộc Trường THCS Bưng Riềng 1530 1797 KK

40 1203643497 Võ Phương Dung Huyện Xuyên Mộc Trường THCS Phước Bửu 1510 1800 KK

41 90473196 Phạm Thị Hồng Nhung Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Huỳnh Khương Ninh 1510 1800 KK

42 1200862377 Mai Trúc Ngân Phụng Thị xã Bà Rịa Trường THCS Kim Đồng 1500 1800 KK

43 1201659569 Trương Nhật Minh Thị xã Bà Rịa Trường THCS Nguyễn Du 1490 1796 KK

44 1201592258 Lương Thị Thanh Mai Thành phố Vũng Tàu Trường THCS Nguyễn Văn Linh 1490 1800 KK

Danh sách này có 44 thí sinh./.


